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$1. Giấy chứng nhận số/Certificate No:                               

2. Chủ sở hữu thiết bị y tế: CÔNG TY TNHH ICT VINA
    Product Owner: ICT VINA COMPANY LIMITED
    Địa chỉ: Lô A18-1, A19, Đường số 12, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Phường Liên Chiểu,

Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
    Address: Lot A18-1, A19, road No.12, Da Nang High-Tech Park, Lien Chieu Ward, Da

Nang city, Viet Nam
3. Thông tin chi tiết thiết bị y tế (Tên thiết bị y tế; Chủng loại; Mã sản phẩm; Số lưu hành

tại Việt Nam và Cơ sở sản xuất): Theo phụ lục đính kèm.

Giấy chứng nhận này được cấp theo Quyết định số/  This certificate is  issued according to
Decision No:                /QĐ-SYT ngày (date)       tháng (month)       năm (year)          ./.@

Information  of  medical  devices:  (Product  name;  Model;  Product  code;  Market
Authorization number in Vietnam and Manufacturing site): See attached annex.

Văn bản này là để xác nhận rằng các sản phẩm nêu trên tuân theo các quy định của Việt Nam về
quản lý thiết bị y tế và được phép bán tại Việt Nam.

This is to certify that the above product(s) complies with the Medical Device regulations of
Vietnam and is (are) allowed to be sold in Vietnam.

~

Nơi nhận:
- CÔNG TY TNHH ICT VINA;
- Giám đốc;
- Các Phó Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT.

!
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Attached Annex

&

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

Giấy chứng nhận lưu hành tự do số/ Certificate of Free sale No:

I. Cơ sở sản xuất (Manufacturing site(s)):
1.
    Cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH ICT VINA
    Name of Manufacturer: ICT VINA COMPANY LIMITED
    Địa chỉ: Lô A18-1, A19, Đường số 12, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Phường Liên Chiểu, Thành phố
Đà Nẵng, Việt Nam
    Address: Lot A18-1, A19, road No.12, Da Nang High-Tech Park, Lien Chieu Ward, Da Nang city,
Viet Nam

II. Thông tin sản phẩm (Name of Product(s)):
1.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Bộ dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo (Dòng
Super Line) / Tooth impression tool and supporting artificial tooth restoration set
    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): Set Packing (Plastic Temporary Abutment + Abutment Screw)
    Mã sản phẩm (Product code): RAB4510PHL; RAB4520PHL; RAB4530PHL; RAB4540PHL;
RAB4550PHL; RAB5510PHL; RAB5520PHL; RAB5530PHL; RAB5540PHL; RAB5550PHL;
RAB6510PHL; RAB6520PHL; RAB6530PHL; RAB6540PHL; RAB6550PHL; RAB4510PNL;
RAB4520PNL; RAB4530PNL; RAB4540PNL; RAB5540PNL; RAB5550PNL; RAB6510PNL;
RAB6520PNL; RAB4550PNL; RAB5510PNL; RAB5520PNL; RAB5530PNL; RAB6530PNL;
RAB6540PNL; RAB6550PNL;
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 260000007/PCBB-ĐNa
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): ICT VINA COMPANY LIMITED
2.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Bộ dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo (Dòng
Super Line) / Tooth impression tool and supporting artificial tooth restoration set
    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): Set Packing (Impression coping Pick-up + Pick-up screw)
    Mã sản phẩm (Product code): DPU4011HE; DPU4015HE; DPU4511HE; DPU4515HE; DPU5511HE;
DPU5515HE; DPU6511HE; DPU6515HE; DPU4011HL; DPU4015HL; DPU4511HL; DPU4515HL;
DPU5511HL; DPU5515HL; DPU6511HL; DPU6515HL; DPU4011NE; DPU4015NE; DPU4511NE;
DPU4515NE; DPU5511NE; DPU5515NE; DPU6511NE; DPU6515NE; DPU4011NL; DPU4015NL;
DPU4511NL; DPU4515NL; DPU5511NL; DPU5515NL; DPU6511NL; DPU6515NL;
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 260000007/PCBB-ĐNa
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): ICT VINA COMPANY LIMITED
3.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Bộ dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo (Dòng
Super Line) / Tooth impression tool and supporting artificial tooth restoration set
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    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): Set Packing (Impression coping transfer + Transfer screw)
    Mã sản phẩm (Product code): DTF4011HE; DTF4015HE; DTF4511HE; DTF4515HE; DTF5511HE;
DTF5515HE; DTF6511HE; DTF6515HE; DTF4011HL; DTF4015HL; DTF4511HL; DTF4515HL;
DTF5511HL; DTF5515HL; DTF6511HL; DTF6515HL;
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 260000007/PCBB-ĐNa
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): ICT VINA COMPANY LIMITED
4.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Bộ dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo (Dòng
Super Line) / Tooth impression tool and supporting artificial tooth restoration set
    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): Set Packing (Screw Impression coping Pick-up + Pick-up screw)
    Mã sản phẩm (Product code): SPU45BL; SPU45SL; SPU55BL; SPU55SL;
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 260000007/PCBB-ĐNa
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): ICT VINA COMPANY LIMITED
5.
    Tên thiết bị y tế (Product name): Bộ dụng cụ lấy dấu răng và trợ giúp phục hình răng nhân tạo (Dòng
Super Line) / Tooth impression tool and supporting artificial tooth restoration set
    Tên thương mại (nếu có):
    Chủng loại (Model): Set Packing (Screw Impression coping transfer + Transfer screw)
    Mã sản phẩm (Product code): STF45BL; STF45SL; STF55BL; STF55SL;
    Số lưu hành tại Việt Nam (Market Authorization number in Vietnam): 260000007/PCBB-ĐNa
    Tên cơ sở sản xuất (Name of Manufacturer): ICT VINA COMPANY LIMITED
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